
                        

 

 

SỞ  GD VÀ ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022 -2023 

Môn thi: GDCD – Lớp 12 
Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian giao đề) 

I. Phần trắc nghiệm: (7,0 điểm). 

Câu 57: Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện quyền bình đẳng trong giao kết hợp 

đồng lao động? 

A. Thanh toán bảo hiểm nhân thọ. B. Tự do đề đạt nguyện vọng. 

C. Lựa chọn mức thuế thu nhập. D. Chia đều các nguồn quỹ phúc lợi. 

Câu 58: Hợp đồng lao động không được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây? 

A. Tự do. B. Tự nguyện. C. Bình đẳng. D. Gián tiếp. 

Câu 59: Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt 

chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa lao động nữ với. 

A. chủ đầu tư. B. mọi đồng nghiệp. C. lao động nam. D. nhà tuyển dụng. 

Câu 60: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định 

phải làm là biểu hiện của hình thức. 

A. áp dụng pháp luật.  B. thi hành pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. tuân thủ pháp luật. 

Câu 61: Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất cách giáo dục con là thể hiện nội dung 

quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào? 

A. Gia tộc. B. Giáo dục. C. Tài sản. D. Nhân thân. 

Câu 62: Bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần khi có hành vi xâm phạm tới các 

quan hệ tài sản  và quan hệ nhân thân được áp dụng với người có hành vi vi phạm nào? 

A. Dân sự. B. Kỉ luật. C. Hành chính. D. Hình sự. 

Câu 63: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm pháp lí do mọi hành vi 

vi phạm pháp luật hành chính? 

A. 16 tuổi B. 14 tuổi C. 12 tuổi D. 18 tuổi 

Câu 64: Phương tiện nào dưới đây được xem là hiệu quả nhất để nhà nước quản lí xã hội? 

A. Kế hoạch. B. Chủ trương. C. Đường lối. D. Pháp luật. 

Câu 65: Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền 

hoạt động tôn giáo theo quy định. 

A. pháp luật. B. giáo luật. C. giáo lí D. đạo đức. 

Câu 66: Theo quy định của pháp luật, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong. 

A. lựa chọn thuế thu nhập. B. chuyển nhượng quyền tác giả. 

C. việc định đoạt mức lương. D. sở hữu tài sản chung. 

Câu 67: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định 

của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi. 

A. đúng của tất cả mọi người. B. cần thiết của mọi công dân 

C. chính thức của cá nhân, tổ chức. D. hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

Câu 68: Ngày mùng một, hôm rằm ông bà thắp hương tổ tiên là. 

A. hoạt động tôn giáo B. hoạt động tín ngưỡng dân gian 

C. hoạt động đạo giáo dân gian D. hoạt động gia đình 

Câu 69:Tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi là căn cứ để 

xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Năng lực trách nhiệm pháp lí.   B. Các loại vi phạm pháp luật. 
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C. Mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. D. Lỗi cố ý và lỗi vô ý. 

Câu 70: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm pháp lí do hành vi cố ý 

vi phạm pháp luật của mình gây ra? 

A. 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.  B. 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

C. 18 tuổi trở lên.       D. 17 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

Câu 71: Việc pháp luật chỉ rõ cách thức để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình là thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Vai trò của pháp luật. B. Đặc trưng của pháp luật. 

C. Chức năng của pháp luật. D. Nhiệm vụ của pháp luật. 

Câu 72: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng của mình là thể hiện bình 

đẳng về lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Kinh tế. B. Chính trị. C. Văn hóa, giáo dục. D. Tự do tín 

ngưỡng. 

Câu 73: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, đươc áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả 

mọi người, trong mọi lĩnh vực là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính phổ cập. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính rộng rãi. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 74: Quyền tự do kinh doanh của công dân được hiểu như thế nào? 

A. Mọi công dân đều được thành lập công ty kinh doanh. 

B. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền kinh doanh. 

C. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. 

D. Công dân được kinh doanh không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì. 

Câu 75: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải  

chấm dứt. 

A. hành vi trái pháp luật. B. mọi nhu cầu cá nhân 

C. tất cả các quan hệ dân sự. D. quyền để lại tài sản thừa kế. 

Câu 76: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Chính trị. B. Đầu tư. C. Văn hóa. D. Kinh tế. 

Câu 77: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi được tự do tiến hành việc 

làm nào sau đây? 

A. Áp đặt nguồn qũy bảo trợ xã hội. B. Chỉ định mức lãi suất bình quân. 

C. Lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng. D. Sử dụng nguồn ngân sách quốc gia. 

Câu 78: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã 

hội thấp hơn tội phạm xâm phạm tới. 

A. thỏa ước lao động tập thể. B. kĩ năng quản trị truyền thông. 

C. quy tắc quản lý nhà nước. D. quan hệ giao dịch dân sự. 

Câu 79: Quyền bình đẳng trong kinh doanh quy định mọi doanh nghiệp đều có quyền tự 

chủ. 

A. thâu tóm thị trường. B. đăng kí kinh doanh. 

C. thay đổi mức thuế. D. chia đều lợi tức. 

Câu 80: Pháp luật được hiểu là. 

A. hệ thống các qui định chung do nhà nước ban hành 

B. hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 

C. hệ thống các điều luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành 

D. hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành 



                        

 

Câu 81: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm pháp lí do mọi hành vi  

vi phạm pháp luật hình sự? 

A. 16 tuổi B. 14 tuổi C. 12 tuổi D. 18 tuổi 

Câu 82: Cán bô, công chức vi phạm quan hệ lao động, công vụ Nhà nước thì phải chịu 

trách nhiệm pháp luật gì? 

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Kỉ luật. 

Câu 83: Việc Nhà nước quy định tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan 

dân cử  là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào? 

A. Chính trị. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Giáo dục. 

Câu 84: Hành vi cố ý gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe người khác là loại vi phạm 

pháp luật nào? 

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Kỉ luật. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm) 

Đọc tình huống và trả lời câu hỏi. 

      A chạy băng qua đường một cách vô thức (do không nhìn trước nhìn sau), nên đã làm 

cho C đang đi vào đường một chiều giật mình, xô vào X đang trượt patin dưới lòng đường 

làm cho cả 3 người đều bị ngã, riêng C bị hỏng xe máy. 

Câu  hỏi: 

a. Trong tình huống trên A, C và X cùng vi phạm pháp luật loại nào? 

b. Em hãy chỉ ra những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật của các 

nhân vật trên? 

Câu 2: (1,0 điểm) 

      Anh P và chị Q thưa chuyện với hai gia đình để được kết hôn với nhau, nhưng bố anh 

P là ông H không đồng ý và đã cản trở hai người, vì anh P theo đạo Phật, còn chị Q theo 

đạo Thiên Chúa Giáo. 

Câu hỏi: 

a. Ông H có vi phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo không?  

b. Nếu em là anh P trong tình huống này em sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? 

 

----------- HẾT ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

SỞ  GD VÀ ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022 -2023 

Môn thi: GDCD – Lớp 12 
Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không tính thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm : (7,0 điểm)  

Câu 57: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm pháp lí do hành vi cố ý 

vi phạm pháp luật của mình gây ra? 

A. 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.                 B. 14 tuổi  đến dưới 16 tuổi.            

 C. 18 tuổi trở lên.      D. 17 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

Câu 58: Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau là biểu hiện bình đẳng 

trong quan hệ nào dưới đây? 

A. Nhân thân.       B.Tài sản.        C. Hợp tác      D. Tinh thần.  

Câu 59: Bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần khi có hành vi xâm phạm tới các 

quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được áp dụng với người có hành vi vi phạm nào? 

A. Hình sự. B. Dân sự. C. Hành chính. D. Kỉ luật. 

Câu 60: Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện quyền bình đẳng trong giao kết hợp 

đồng lao động? 

A. Chia đều các nguồn quỹ phúc lợi. B. Lựa chọn mức thuế thu nhập. 

C. Thanh toán bảo hiểm nhân thọ. D. Tự do đề đạt nguyện vọng. 

Câu 61: Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền 

hoạt động tôn giáo theo quy định của. 

A. giáo lí B. giáo luật. C. pháp luật. D. đạo đức. 

Câu 62: Việc pháp luật chỉ rõ cách thức để công dân thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình là thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Đặc trưng của pháp luật. B. Chức năng của pháp luật. 

C. Vai trò của pháp luật. D. Nhiệm vụ của pháp luật. 

Câu 63: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm pháp lí do mọi hành vi  

vi phạm pháp hành chính? 

A. 16 tuổi B. 14 tuổi C. 18 tuổi D. 12 tuổi 

Câu 64: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định 

của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi. 

A. đúng của tất cả mọi người. B. cần thiết của mọi công dân. 

C. chính thức của cá nhân, tổ chức. D. hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

Câu 65: Phương tiện nào dưới đây được xem là hiệu quả nhất để nhà nước quản lí xã hội? 

A. Pháp luật. B. Đường lối. C. Kế hoạch. D. Chủ trương. 

Câu 66: Việc Nhà nước quy định tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan 

dân cử là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào? 

A. Chính trị. B. Kinh tế. C. Văn hóa. D. Giáo dục. 

Câu 67: Ngày mùng một, hôm rằm ông bà thắp hương tổ tiên là. 

A. hoạt động tôn giáo B. hoạt động tín ngưỡng dân gian 

C. hoạt động đạo giáo dân gian D. hoạt động gia đình 

Câu 68: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng của mình là thể hiện bình 

đẳng về lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Kinh tế.        B. Chính trị.         C. Văn hóa, giáo dục.       D. Tự do tín ngưỡng. 
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Câu 69: Tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi là căn cứ để 

xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Năng lực trách nhiệm pháp lí.   B. Các loại vi phạm pháp luật. 

C. Mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. D. Lỗi cố ý và lỗi vô ý. 

Câu 70: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định 

phải làm là biểu hiện của hình thức. 

A. áp dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 71: Theo quy định của pháp luật, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong. 

A. lựa chọn thuế thu nhập. B. sở hữu tài sản chung. 

C. chuyển nhượng quyền tác giả. D. việc định đoạt mức lương. 

Câu 72: Hợp đồng lao động không được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây? 

A. Gián tiếp. B. Tự do. C. Bình đẳng. D. Tự nguyện. 

Câu 73: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, đươc áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả 

mọi người, trong mọi lĩnh vực là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính phổ cập. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính rộng rãi. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 74: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải  

chấm dứt. 

A. hành vi trái pháp luật. B. tất cả các quan hệ dân sự. 

C. quyền để lại tài sản thừa kế. D. mọi nhu cầu cá nhân 

Câu 75: Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt 

chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa lao động nữ với. 

A. nhà tuyển dụng. B. chủ đầu tư. C. lao động nam. D. mọi đồng nghiệp. 

Câu 76: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Chính trị. B. Đầu tư. C. Văn hóa. D. Kinh tế. 

Câu 77: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trong lao động khi được tự do tiến hành việc 

làm nào sau đây? 

A. Áp đặt nguồn qũy bảo trợ xã hội.  B. Chỉ định mức lãi suất bình quân. 

C. Lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng. D. Sử dụng nguồn ngân sách quốc gia. 

Câu 78: Quyền tự do kinh doanh của công dân được hiểu như thế nào? 

A. Mọi công dân đều được thành lập công ty kinh doanh. 

B. Công dân được kinh doanh không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì. 

C. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. 

D. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền kinh doanh. 

Câu 79: Quyền bình đẳng trong kinh doanh quy định mọi doanh nghiệp đều có quyền tự 

chủ. 

A. thâu tóm thị trường. B. đăng kí kinh doanh. 

C. thay đổi mức thuế. D. chia đều lợi tức. 

Câu 80: Pháp luật được hiểu là. 

A. hệ thống các qui định chung do nhà nước ban hành. 

B. hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. 

C. hệ thống các điều luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

D. hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành. 

Câu 81: Cán bô, công chức vi phạm quan hệ lao động, công vụ Nhà nước thì phải chịu 

trách nhiệm. 



                        

 

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Kỉ luật. 

Câu 82: Hành vi cố ý gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe người khác là loại vi phạm 

pháp luật nào? 

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Kỉ luật. 

Câu 83: Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất cách giáo dục con là thể hiện nội dung 

quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào? 

A. Tài sản. B. Giáo dục. C. Nhân thân. D. Gia tộc. 

Câu 84: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã 

hội thấp hơn tội phạm xâm phạm các. 

A. thỏa ước lao động tập thể. B. quy tắc quản lý nhà nước. 

C. kĩ năng quản trị truyền thông. D. quan hệ giao dịch dân sự. 

II. Tự luận:(3,0 điểm)  

Câu 1. (2,0 điểm). 

Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi. 

     Công ty B thông báo cần tuyển một người để làm công tác trợ lý cho Ban giám đốc. 

Kết quả tuyển dụng cho thấy có hai hồ sơ, của một lao động nam và một lao động nữ đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chí do ban tuyển dụng đưa ra và đều có kết quả như nhau. Sau khi cân 

nhắc kĩ lưỡng, Hội đồng tuyển dụng quyết định cho người nữ trúng tuyển. Kết quả này 

khiến người nam bất bình vì cho rằng công ty đối xử không bình đẳng giữa lao động nam 

và lao động nữ.  

Câu hỏi: Em hãy nêu nội dung bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

Câu 2. (1,0 điểm). 

      Chị VA và anh K đã yêu nhau bốn năm đại học, hai người sau khi ra trường đều tìm 

được việc làm, mơ ước về một ngôi nhà và những đứa trẻ xinh đẹp. Chị VA và K cùng về 

thưa chuyện với hai gia đình để được kết hôn với nhau. Nhưng bố anh K là ông B không 

đồng ý và đã cản trở hai người, vì cho rằng anh K và chị VA không cùng tôn giáo. 

Câu hỏi: 

- Ông B có vi phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo không?  

- Nếu em là anh K trong tình huống này, em sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? 

 

 

.....................................Hết .............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                        

 

 

 

 

 

  


